
STT Tên Khách sạn Địa chỉ
Hạng 
Sao

Số 
phòng

Chủ đầu tư Số điện thoại

2,467

1 KS Vinpear Thanh Hóa Số 27, đường Trần Phú, P. Điện Biên 5 sao 195 Lê Thị Kim 02462690363

2 KS Central ĐL Nguyễn Hoàng, P. Đông Hải 5 sao 202 Nguyễn Thị Mỹ 02373635555

3 KS Thiên Ý 757 Bà Triệu, Đông Thọ 4 sao 178 Lê Văn Dũng 02373856065

4 KS Mường Thanh Ngã tư voi, P. Đông Vệ 4 sao 219 Lê Thanh Thản 02378868999

5 KS Sao Mai 20 Phan Chu Trinh-P.Điện Biên 3 sao 107 Trần Trọng Văn 02373712888

6 KS Phù Đổng 68 Dương Đình Nghê 3 sao 95 Đỗ Minh Văn 0237853789

7 KS Phượng Hoàng 998 ĐL Hùng Vương 3 sao 80 Ngô Xuân Cường 02373917999

8 KS Phú Hưng Thôn 2, xã Quảng Hưng 3 sao 60 Nguyễn Thị Dung 02373915688

9 KS Famr Phan Chu Trinh- P. Điện Biên 3 sao 85 Nguyễn Thị Hòa 0985443226

10 KS Đại Việt 19 Chan Phu Trinh Thành phố Thanh Hóa 3 sao 64 Ngô Thanh Chung 904846984

11 KS Long Anh 01-03-05 Lê Hoàn - P. Điện Biên 3 sao 68 Nguyễn Thị Thủy 0931363179

12 KS Kim Chung 65 Trần Phú -p. Lam Sơn. 2 sao 28 Đàm Tiến Dũng 02373726999

13 KS Hạc Trắng 171 Thành Thái- P. Đông Thọ 2 sao 31 N. Thị Hương Giang 02373716888

14 KS Lan Anh 100 Tô Vĩnh DiệnP. Điện Biên 2 sao 36 Nguyễn Thị Lan 02373718889

15 KS Cây Đa Số 22+26 ĐL Hùng Vương, TPTH  2 sao 55 Vũ Thị Diệp 02373868888

16 KS Hoa Hồng 102 Triệu Quốc Đạt - TPTH 2 sao 48 Trương Công Minh 02373852088

17 KS Newstar 73 Hoàng Văn Thụ-P.Ngọc Trạo 2 sao 30 Nguyễn Văn Hoàng 02373915678

18 KS Ngọc Ly 2 Số 60, Đ. Đinh Liệt, P. Lam Sơn, TPTH 1 sao 66 Phạm Thành Dũng 2373854789

19 KS Ngọc Ly 8 Lô 69, Đ. Ngô Quyền, P. Điện Biên, TPTH 2 sao 66 Phạm Thành Dũng 2373854789

20 KS Lam Sơn 253 Trần Phú - P. Ba Đình 2 sao 77 Võ Quốc Hùng 0237888979

21 KS Phú Hưng Thôn 2, xã Quảng Hưng, TPTH 3 sao 60 Nguyễn Thị Dung 02373915688

 DANH SÁCH CÁC KHÁCH SẠN 1-5 SAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN 2020.

I. KHU VỰC THÀNH PHỐ THANH HÓA:



22 Green Grass Phố Tây ga, TPTH 2 sao 18 Vũ Ngọc Hải 02373996567

23 NB Hoàng Gia Phường Đông Hương, TPTH 2 sao 17 Hoàng Mạnh hùng 02378996869

24 KS Kim Chung 2 Phường Nam Ngạn, TPTH 2 sao 26 Đàm Lê Thịnh 02373958666

25 KS Trống Đồng Đường Lê Hoàn - TPTH 2 sao 105 Nguyễn Thị Lan 0912156306

26 KS Thành Công 29 Triệu Quốc Đạt-P. Điện Biên 1 sao 32 Trương Công Khoa 02373710224

27 KS Ngọc Ly 2 7/54 Tống Duy Tân-P. Lam Sơn 1 sao 55 Phạm Thành Dũng 02378850877

28 KS Ngọc Ly 3 68 đường Lê Hoàn - P. Điện Biên 1 sao 30 Phạm Thành Dũng 02373660888

29 KS Đức Anh 04 Ngọc Lan - P. Ngọc Trạo 1 sao 42 N. Tuấn Phong 02373750136

30 KS Hải Đăng Tiến Thọ,Quảng Thịnh,TPTH 1 sao 42 Dương Anh Hải 02373952797

31 KS Hương Mai 12 Hậu Thành, P. Điện Biên 1 sao 14 Mai Hương 02373910699

32 KS Hiền Hoa 182 Lê Lai, TPTH 1 sao 35 Nguyễn Trọng Hiền 02373722678

33 KS Anh Phát 1 Số 671A, Đ. Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn,TPTH 1 sao 12 Vũ Đức Phúc 237899336

34 KS Miền Tây Xanh 212 Dương Đình Nghệ 1 sao 20 Nguyễn Phước Dũng 0237329987

35 KS Quyền Quý Lô A15, khu 2, KĐT và Công nghiệp Hoàng Long 2 sao 25 Đào Thị Ngọc Thu 0941488238

36 KS Ngọc Ly 3 Số 68 Lê Hoàn, P. Điện Biên, TPTH 1 sao 31 Phạm Thành Dũng 2373854789

37 KS Tùng Dương KĐT Bình Minh, P.Đông Hương 1 sao 27 Vũ Văn Tuấn 0903456545

38 KS Hoàng Anh Lô 399 MB 530, P/ Đông Vệ, TPTH 1 sao 12 Nguyễn Thị Thuận 983442568

39 KS Sunny Lô 235 MB 530, P. Đông Vệ 1 sao 12 Đặng Văn Trường 0941256668

40 Xuân Thành Lô BT 73, MB 1876, Đông Hương 1sao 15 Phạm Thị Xuân  0943339725

41 Đại Phát Số 2A/547 Thành Thái, P. Đông Thái 1 sao 25 Lê Thị Nhung 0944387899

42 KS Tuấn Duyên Lô 01 Biệt Thự, MB QH 1858- P. Quảng Thắng 1 sao 22 Lê Thị Hồng Duyên 02373233789

6,862

43 KS Nghỉ dưỡng FLC SS Đường Thanh Nhiên , Quảng cư 5 sao 1,000 Trịnh Hải Ninh 02378788888

44 KS Dragon Sea Đường Hồ Xuân Hương- P. Bắc Sơn 4 sao 120 Lê Đình Sơn 02378587770

45 Vạn Chài SS Resort Thôn Hồng Thắng - Xã Quảng Cư 4 sao 80 Lê Quang Khải 02373793333

II. KHU VỰC THÀNH PHỐ SẦM SƠN:  



46 Khách sạn Việt Hưng Đường Lê Lợi, thị xã Sầm Sơn 3 sao 83 Nguyễn Công Huân 0912007411

47 KS Biển Nhớ Số 01 - Đ. Hồ Xuân Hương - P. T.Sơn 3 sao 65 N. Văn Thành 02373821822

48 KS HTH Ruby Đ. HXH, Khu phố Bắc Kỳ, Trung Sơn 3 sao 185 Lê Bá Sơn 0904318186

49 KS Sông Gianh Đường Lê Lợi , Phường Trung Sơn 3 sao 120 Lê Đức Hải 02373855763

50 KS Hải Yến Đường Lê Lợi , Phường Trung Sơn 3sao 120 Nguyễn Thị Yến 02373844560

51 KS Royal Số 03 Đ. Tây Sơn, P. Trung Sơn 3sao 120 Lê văn Dũng 0946888145

52 KS Bảo Anh Số 109 Đ Hồ Xuân Hương 3sao 155 Đặng Thị Lan 0949476567

53 KS Trống Mái Đ. Hồ Xuân Hương- P. Trường Sơn 3 sao 145 Lê Văn Lưu 0913310234

54 KS Long Thành II Đ. Hồ Xuân Hương- P. Trung Sơn 3 sao 100 Vần Khánh Vân 02373822444

55 KS Vũ Phong III Đ. Hồ Xuân Hương- P. Trung Sơn 3 sao 112 Nguyễn Thị Lâm 0961612345

56 KS Vũ Phong I Đ. Hồ Xuân Hương- P. Trung Sơn 3 sao 144 Vũ Thị Lan 0933586666

57 KS Sơn Trang I Đ. Hồ Xuân Hương- P. Trung Sơn 3 sao 100 Nguyễn Hữu Âu 02373822888

58 KS Thanh Long Đ. Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn 3 sao 60 Trần Trí Thành 02373335775

59 KS Nhân Đức Số 89, ĐHXH, P. Trung Sơn, TPSS 3 sao 100 Lê Đăng Ngãi 0975851257

60 Thanh Bình Gold Đường Hồ Xuân Hương 3sao 149 Lê Tiến Trung 0985774332

61 KS Gold Sầm Sơn Đường Tây Sơn, TPSS 3 sao 70 Hoàng Văn Trung 0978556328

62 Trống Đồng III Số 03, Đ. Tây Sơn, P. Trường Sơn 3 sao 106 Lê Thị Loan 0945235067

63 Ngọc Long Số 15B, Đ Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TPSS 3 sao 70 Vũ Thị Thanh 0982280889

64 Phượng Hoàng II Đ. Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, TPSS 3 sao 129 N. Xuân Hiền 02373929888

65 KS Hoa Hồng I 35 Đ. Hồ Xuân Hương -P.Trường Sơn 2 sao 95 Nguyễn Thị Đức 02373821505

66 KS Hương Biển Đ. Hồ Xuân Hương -P.Trường Sơn 2 sao 90 Trần Giang Nam 02373821272

67 KS Điện Lực Đ. HXH -P. Bắc Sơn 2 sao 80 Hoàng Văn Sâm 02373822273

68 KS Kim Xuyến Đ. Hồ Xuân Hương -P.Trường Sơn 2 sao 44 Ngô Thị Xuyến 02373793386

69 KS Tuyền Châu P. Trường Sơn thị xã Sầm Sơn 2 sao 44 N. Thị Thoa 02373827333

70 KS Biển Đợi Đ. Hồ Xuân Hương-P. Bắc Sơn 2 sao 85 Nguyễn Thị Chúng 02373821727

71 Vạn Xuân 01 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn 2 sao 50 Cao duy Hào 02373221505



72 KS Phương Đông Số 07 đường Thanh Niên TXSS 2 sao 79 Trần Thị Ảnh 02373822239

73 Minh Hạnh Đ. Hồ Xuân Hương, Tx. Sầm Son 2 sao 70 Trần Thị Hằng 0373793537

74 Green Hotel Số 37, Đ. Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn 2 sao 42 Văn Thị nga 0969855666

75 Vũ Gia KP Bắc Kỳ, P. Trung Sơn, TX. SS  2 sao 45 Vũ Thị Thoa 0904225955

76 Thế Anh 2 Đ. Hồ Xuân Hương, Tx. Sầm Son  2 sao 70 Lê Thị Loan 0168668899

77 Khánh Hà 19 Lê Hoàn, P. Trường Sơn 2 sao 24 Nguyện Thị Huệ 0915559950

78 Crow 17 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn 2 sao 35 Trần Thùy Dương 0979550968

79 Nam Phong 17 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn 2 sao 69 Lê Văn Ngọc 0912372474

80 Tường Huệ 15B Lê Thánh Tông, P. Bắc Sơn 2 sao 38 Cao Sỹ Tường 0912084804

81 KS 69 Đ. Nguyễn Thị Lợi, TX. Sầm Sơn 2 sao 30 Nguyễn ThịThủy 02373855123

82 KS Đức Thắng Số 15, Đ Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, 2 sao 45 N. Hữu Đức 0912605399

83 KS Biển Xanh Số 11, Đ Lê Thánh Tông, P. Bắc Sơn 2 sao 45 Trần Thị Bắc 1234209789

84 KS Bông Hồng  Số 08 Đ. Lê Hoàn-P. Trường Sơn 2 sao 32 Trịnh Huy Hồng 02373821403

85 KS Đông Dương Đường Hồ Xuân Hương- P. Bắc Sơn 2 sao 16 Phạm Thị Lan 02373821289

86 KS Thái Lan Đ. Hồ Xuân Hương, Tx. Sầm Son 2 sao 35 Lê Thị Lan 0986083503

87 KS Samblue Số 45 đường Thanh Niên-P. Bắc Sơn, 2 sao 43 Nguyễn Thị Bàn 0949476567

88 Hoàng Minh Số 42, ĐTống Duy Tân, phường Bắc Sơn 2 sao 28 Hoàng Quốc Cảnh 02373823678

89 Văn Tùng EK Số 10 Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn- TPSS 2 sao 53 Nguyễn Thị Diệp 0949476567

90 Tùng Thanh Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 2 sao 44 Trương Ngọc Trúc 02373874118

91 Minh Châu Số 119 Hồ Xuân Hương - P. Trung Sơn - 2 sao 52 Đặng Ngọc Vinh 02373824686

92 Bình Dương Số 05 Đ. Lê Hoàn, P. Trường Sơn 2 sao 68 Phạm Thị Kỷ 0983602786

93 Thùy Dương I Số 07 Tô Hiến Thành, P. Trường Sơn, 2 sao 90 Cao Thị Nhung 0373821288

94 KS Hải Lý Đường Hồ Xuân Hương- P. Trung Sơn 2 sao 50 Văn thị Lý 0904041678



95 KS Victory Số 23, Đ Lê Thánh Tông, P. Bắc Sơn 2 sao 40 Vũ Trường Huệ 0979788226

96 KS Kinh Hotel Số 02 Đ. Lê Văn Tám. P. Bắc Sơn 2 sao 92 Lê Thị Truyền 02373821309

97 Hoàng Gia Luxury Phố Trung Kỳ, Đ. HXH, P. Trung Sơn 2 sao 120 Nguyễn Văn Hồng 0988778006

98 Hoan Long I 12, đườn Thanh Niên, TXSS 1 sao 30 Cao Văn Hoàn 02373822279

99 KS Sông Mã Đ. Hồ Xuân Hương -P.Trường Sơn 1 sao 35 Nguyễn Thị Hương 02373822292

100 KS Hải Yến 07 Bà Triệu, thị xã Sầm Sơn 1 sao 60 Nguyễn Thị Yến 02373821196

101 KS Vinh Quang 23 Đ. Bà Triệu - P. Bắc Sơn 1sao 30 N. Thị Phúc 02373851240

102 Hello 13 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn 1 sao 35 Nguyễn Thị Lý 0918326222

103 Cát Đại Lợi 65 Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn 1 sao 45 Nguyễn Văn Khuyến 02373821491

104 Ngọc Lan 09 Bà Triệu - P. Bắc Sơn 1 sao 48 Nguyễn Ngọc Bảng 02373821071

105 Đức Anh 03 Lê Hoàn, P. Trường Sơn, Sầm Sơn 1 sao 42 Vũ Tiến 0373826626

106 KS Ngọc Hiền 01 Bà Triệu, thị xã Sầm Sơn 1 sao 60 Nguyễn Ngọc Anh 0983297169

107 Trung Đông 02 Nguyễn Văn Cừ, TX. Sầm Sơn 1 sao 79 Nguyễn Thị Huong 02373821685

108 KS Quang Minh 34 Tống Duy Tân - P. Bắc Sơn 1 sao 30 Nguyễn Thị Lý 02372212659

109 KS Thùy Linh 33 Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn, TXSS 1 sao 26 Nguyễn Văn Bắc 0903298936

110 NN Việt Hồng 02B, Đ. Thanh Niên, P. Trường Sơn 1 sao 16 Nguyễn Thị Hồng 02373637637

111 NN Tùng Mai 02, Đ.Thanh Niên, P. Trường Sơn 1 sao 16 Văn Đình Trọng 02373821433

112 NN Hải Thuận 16 Đ. Lê Hoàn-P. Trường Sơn 1 sao 36 Trần Thị Tuyết 02373823363

113 KS Hương Lý 21 Lê Lợi, P. Trường Sơn, TXSS 1 sao 30 Phan Thị Lý 02373821079

114 KS Minh Hương 16 Lê Văn Tám, P. Bắc Sơn, TXSS 1 sao 36 Bùi Thị Phúc 0912603301

115 Thùy Dương II 33 Hồ Xuân Hương, TX. Sầm Sơn 1 sao 20 Mai Thị Thưởng 02373821228

116 Hoàng Sơn 29 Võ Thị Sáu, P. Bắc Sơn, TXSS 1 sao 25 Nguyễn Gia Năm 01687223719

117 Đức Việt 31 Tống Duy Tân, TP. Sầm Sơn 1 sao 40 Lê Thị Liên 0978088242

118 Giang Sơn Đ. Hồ Xuân Hương, Tx. Sầm Son 1 sao 25 Hà Thị Thúy 0912193478

119 Thế Anh I  Số 55 Đ. Võ Thị Sáu, P. Bắc Sơn, TP. Sson 1 sao 30 Lê Thị Loan 01662882699



120 Bình Dương 2 Đ. Lê Văn Hưu-P. Bắc Sơn 1 sao 20 Phạm Thị Kỷ 2373854798

121 Nhường Thanh 1 Đ. Lê Hoàn-P. Trường Sơn 1 sao 25 Đỗ Văn Nhường 0916038366

122 Đồng Khánh  Bà Triệu, Tp. Sầm Sơn 1 sao 38 Đỗ Thị Khánh 0164367888

123 K2 Đ. Nguyễn Văn Cừ, P. Bắc Sơn 1 sao 35 Nguyễn Trường Kỳ 0972738016

124 Đức Anh 23 Tống Duy Tân, TP. Sầm Sơn 1 sao 30 Nguyễn Ngọc Đức 0914078077

125 Hồng Luyện 69 Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sợn 1 sao 38 Lê Nhữ Hồng 2373822114

126 Gia Sơn 22 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn 1 sao 30 Nguyễn Thị Biên 02378928756

127 KS BMC Sầm Sơn Số 75, Đ Nguyễn Du , Phường Bắc Sơn 1 sao 80 Hoàng Cao Tĩnh 0912326425

128 Hà Tùng Số 34 Lê Thánh Tông - P. Trung Sơn 1 sao 44 Hà Hữu Tứ 093623388

129 Hoa Phượng Số 05 Tô Hiến Thành, P. Trường Sơn, SS 1 sao 35 Vũ Thị Song Hỷ 091524947

130 Ngọc Trai Số 11 Nguyễn Thị Lợi, P. Trung Sơn 1 sao 28 Lê Thị Thủy 0949476567

131 Newstar Lô 2, đường HXH, P. Trường Sơn, 1 sao 50 Trương Thị Lợi 0965141689

132 Quốc bảo Số 05, Đ Lê Lợi, phường Trường Sơn 1 sao 31 Nguyễn Thị Hiền 0943943788

133 Thành Công Số 22, Đ Tống Duy Tân, TPSS 1 sao 25 Phạm Thị Nhung 0904678408

134 Nam Phương Số 01, Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn 1 sao 36 Trần Hải Nam 0903634346

135 Tuyền Châu Số 145. Đ HXH,P. Trung Sơn,TP SS 2 sao 70 Nguyễn Thị Nhỉ 0988365288

136 KS Vũ Sơn Đ. HXH, P. Quảng Cư , TP SS 2 sao 35 Vũ Đình Sơn 0979666869

137 KS Biển Vàng Số 24, Đ Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TPSS 1 sao 35 Lê Thị Minh Thành 0907618914

138 KS Hà Nội Số 145. Đ lê Hoàn, P. Trung Sơn,TP SS 2 sao 52 Nguyễn Thị Hưởng 0978566566

139 KS Phương Anh Số 07, Đ Nguyễn Thị Lợi, P. Trung Sơn, TPSS 2 sao 52 Trần Văn Sáu 02373991822

140 Đại Nam II Số 10 Lê Văn Hưu, P Bắc Sơn, TPSS 1 sao 68 Bùi Thị Ngọc Anh 0913293253

141 Hoa Phượng Số 05 Tô Hiến Thành- P. Trường Sơn, 1 sao 35 Vũ Thị Song Hỷ 0915245947

2,178

141 KS Queen Thôn Đông Hải, xã Hải Hòa, H. Tĩnh Gia 2 sao 100 Lê văn Giang 02373882441

142 KS Anh Phát 2 Thôn Bắc Hải, xã Hải thượng, H. Tĩnh Gia 3 sao 77 Đặng Văn Thu 02378996768

143 KS Anh Phát 3,4 Xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, TH 3 sao 713 Đặng Văn Thu 02373996989

144 KS Nghi Sơn Xã Hải Thượng _Tĩnh Gia 3 sao 210 Nguyễn Thị Thu 02373888766

145 KS Văn Hoa Xã Hải Thượng _Tĩnh Gia 3 sao 180 Lê Thị Hoa 0947415499

III. HUYỆN TÍNH GIA: 20



146 KS Hương Biển Xã Hải Thượng _Tĩnh Gia 1 sao 35 Vũ Thị Hương 0985712446

147 KS Hoàng Phát Thôn Trung Hải, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia 1 sao 30 Hoàng Anh Tuấn 02373664788

148 KS Đại Dương Hải Hoà - Tĩnh Gia 2 sao 85 Ngô Thị Thiện 02376861666

149 KS Ngọc Linh Hải Hoà -Tĩnh Gia 2 sao 24 Phạm Bích Ngọc 02378729999

150 KS Hưng Sơn Khu DL Hải Hòa Tĩnh Gia 2 sao 139 Trương Thế Nhân 02373871718

151 KS Victory Khu Du lịch Hải Hòa Tĩnh Gia 2 sao 36 Lê Thế Long 0237585828

152 KS Cao Nguyễn Biển Hải Hoà - Tình Gia 1 sao 170 Nguyễn Thị Đoàn 02373970888

153 KS Lĩnh Nam Hải Lĩnh - Tĩnh Gia 1 sao 36 Hoàng Văn Nam 0373602062

154 KS  Nghi Sơn Eco Island Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn 2 sao 32 Nguyễn Văn Nghiêm 0984258939

155 KS Thanh Còi Thôn Trung Chính, xã Hải Hòa, H. Tĩnh Gia 2 sao 190 Mai Thị Tốt 0949836366

156 KS Xanh Hà ACB Thôn Đông Hải, xã Hải Hòa, H. Tĩnh Gia 1 sao 80 Ngô Thị Huế 02373971268

157 KS Nam Phương II  513, thôn Bắc Hà, xã Hải Thượng, huyện TG 1 sao 18 Nguyễn Bá Tiến 0983880507

158 KS Hoàng Thanh Thị trấn còng - Tĩnh Gia 1 sao 23 Nguyễn Anh Đoàn 02373861032

2,049

159 KS Ánh Phương Xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa 3 sao 492  Lê Xuân Thảo 02373844456

160 KS Marissa Thôn Trung Hải, xã Hoằng Hóa, TH 3 sao 95 Nguyễn Trí Ngãi 0984091275

161 KS Tuấn Linh Xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa 3 sao 160 Lê văn Linh 02373844662

162 Hải Tiến Green Xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa 2 sao 40 Đặng Thị Tĩnh 0935154949

163 Hải Tiến Resort KDL Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa 3 sao 147 Cao Thị Hương 02373645645

164 EureKa Linh Trường Hoằng Trường, Hoằng Hóa 2 sao 272 Dương Danh Hiệp 02378996666

165 Thiên Hương Xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa 2 sao 34 Nguyễn Tr Nhung 02373744231

166 Thiên Đường Xứ Thanh Hoằng Trường, Hoằng Hóa 2 sao 90 Nguyễn Đình Vĩnh 0945981011

167 KS  Tùng Thanh Xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa 2 sao 60 Hoàng Thanh Tùng 02376557550

168 Ivy KDL Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa 1 sao 44 Mai Duy Tân 02378996626

169 KS Lan Sáu KDL Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa 2 sao 45 Lê Văn Sáu 0984775552

IV. HUYỆN HOẰNG HÓA:



170 KS Neva KDL Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa 1 sao 50 Lê Văn Tuấn 02373884552

171 KS Kinh Bắc KDL Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa 2 sao 50 Nguyễn Hữu Lợi 02373796666

172 Hải Thanh KDL Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa 1 sao 40 Lê Văn Hùng 02373887756

173 Tùng Dương KDL Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa 1 sao 30 Tạ Hữu Sơn 02373865490

174 Bảo An KDL Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa 2 sao 35 Lê Duy Soát 0278996689

175 Hoàng Anh KDL Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa 2 sao 63 Trịnh Văn Sơn 02373899696

176 Đức Hoàng KDL Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa 2 sao 45 Bùi Thị Thu Hà 02378999778

177 Sao Hải Tiến KDL Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa 2 sao 54 Lê Thanh Tùng 02373200388

178 KS Sofiel KDL Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa 2 sao 40 N. Thị Cẩm Anh 02373881776

179 Moonight KDL Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa 2 sao 47 Hồ Anh Tuấn 0989398398

180 Hoàng Gia KDL Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa 2 sao 65 Lê Hoài Nam 0944697868

181 KS Bảo Lâm KDL Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa 2 sao 51 Phùng Thị Oanh 0969797923

413

182 KS Lan Anh Thị Trấn Sao Vàng - Thọ Xuân 2 sao 20 N. Đình Tám 02373534534

183 KS Quang Vinh Khu phố 7, P Ngọc Trạo, Bỉm Sơn 2 sao 52 Lê Thị Lương 02373763666

184 KS Phú Cường Thọ Xương-Thọ Xuân 1 sao 22 Nguyễn Hải Đăng 0238934935

185 KS Đức Khánh P. Bắc Sơn- tx Bỉm sơn 1 sao 21 Mai Đức Thế 02373763937

186 KS Thanh Nhàn Thôn Đại Đồng, xã Cẩm Sơn 1 sao 19 Đỗ Thị Nhàn 02373876269

187 KS Chi Nê Tiểu khu 3, thị trấn Hậu Lộc 1 sao 12 N. Công Chính 02373630216

188 KS Lam Ngọc 09 khu CN Bắc Bỉm Sơn, P. Bắc Sơn 1 sao 27 Trịnh Xuân Lượng 02373776888

189 KS Thăng Long KP 2, Đ Nguyễn Trãi, P. Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn 1 sao 23 N. Quang Hiển 02373772624

190 KS Phương Loan  Khu 2, P. Ngọc Trạo - TX. Bỉm Sơn 1 sao 19 Lê Đăng Thuyết 02373779678

191 KS Lương Phát P. Phú Sơn- TX Bỉm sơn 1 sao 13 Nguyễn Hữu Tòng 0903435055

192 KS Bạch Lim KP Vĩnh Long II, TT Bến Sung, H. Như Thanh  2 sao 31 Phạm Thị Lý 02373556556

V. CÁC KHU VỰC KHÁC: 



193 KS Tây Hồ Khu III Thị trấn Vĩnh Lộc 1 sao 28 Vũ Mạnh Hiền 02373521789

194 KS Mai Loan Quảng Bình - Quảng Xương Thanh Hóa 1 sao 28 Lê Thị Loan 02373655213

195 Sông Quê Thôn 3, Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa 1 sao 15 Đỗ Trung Hiếu 0964330078

196 Đức Thành Xã Yên Trường, huyện Yên Định 1 sao 16 Phạm Văn Lâm 0987670783

197 Sông Quê Thôn 3, Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa 1 sao 15 Đỗ Trung Hiếu 0964330078

198 Đức Thành Xã Yên Trường, huyện Yên Định 1 sao 16 Phạm Văn Lâm 0987670783

199 KS Nam Giang Tiểu khu Nam Giang, Thị Trấn Nông Cống 1 sao 17 Trần Mạnh Hùng 0987712357

200 KS Miền Tây Khu 5, TT Sơn Lư, huyện Quan Sơn 1 sao 19 Vi Văn Định 02373590555
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